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  n  n s : 37/2022/HSPT 

   y 17 tháng 5 năm 2022 

                                                       

NHÂN DANH 

N                      Ủ                

                              

-                                              

          –                    Ông Trần Quang Khang 

            n:     Ông   âu  ăn  ỹ 

       Bà Tăng  rần Quỳn  P ương 
 

-                   Ông Lâm Trấn Thanh              n n  n   n t n  

       u  

-                                               tham gia phiên tòa: Bà 

 ương   ục Trinh,    m s t v  n  
 

     17 t  n  5 năm 2022  t i trụ sở      n n  n   n t nh B c Liêu xét 

xử phúc thẩm   n       vụ  n   n  s  p    t ẩm t ụ    s : 37/2022/TLPT-HS 

ngày 21 t  n  3 năm 2022     v        ị cáo Trần Hồng P và Trần Hồng Tr   o 

      n    o của các bị   o     v     n  n   n  s  s  t ẩm s : 02/2022/HS-ST 

ngày 16 tháng 02 năm 2022  ủa Tòa án nhân dân huyện Vĩn   ợi, t nh B c Liêu. 

- Các bị                    

1. H  và tên: TRẦN HỒNG P, s n  năm 1982; t i B c Liêu;  

       tr : Ấp P 2, xã L, huyện V, t nh B c Liêu; nghề nghiệp: Làm hồ; 

Trình  ộ văn     ( ọc vấn): Không biết chữ; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Qu c tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn X (  ết) và bà Danh 

Thị D (s n  năm 1957); bị cáo có vợ tên T     n  Đ (s n  năm 1985) v  02 

n  ời con (l n nhất s n  năm 2014  n ỏ nhất s n  năm 2017); Tiền án, tiền s : 

Không; Bị cáo t i ngo i (có mặt). 

2. H  và tên: TRẦN HỒNG T (tên gọi khác: L), s n  năm 1980; t i B c 

Liêu;  

       tr : Ấp P 2, xã L, huyện V, t nh B c Liêu; nghề nghiệp: Mua bán; 

Trình  ộ văn     ( ọc vấn): Không biết chữ; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Qu c tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn X (  ết) và bà Danh 

Thị D (s n  năm 1957); bị cáo có vợ tên D  n    ọc G1 (s n  năm 1983) v  03 

n  ời con (l n nhất s n  năm 2003  n ỏ nhất s n  năm 2015); Tiền án, tiền s : 

Không; Bị cáo t i ngo i (có mặt). 

- Bị cáo không kháng cáo Tòa án không tri u tập:      Ă   , sinh 

ngày 01/01/1990; t   C  M u;        tr : Ấp C.B, xã N, huyện P, t nh Cà Mau. 
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- Bị h i không kháng cáo: Trần  ăn  1  s n  năm 1977; Địa ch : Ấp P 2, 

xã L, huyện V, t nh B c Liêu (có mặt). 
 

N I DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung 

vụ  n   ợc tóm tắt n   s u:  

Vào kho ng 15 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2020  khi thấ  M   Văn C v  

Trần Hồn  P    n  n  t   D  n    u Q (   vợ Trần Văn  1) gọ  M   Văn C v o 

n          t ền  M   Văn C v o n     rần Văn  1 gặp và hỏi lý do t i sao nợ 

tiền lâu quá không tr   M   Văn C tr  lờ  “        t ền, hẹn vài ngày có tiền sẽ 

tr ”  t    rần Văn  1   ện tho i cho Huỳn  Văn G  ến    chứng kiến việc Mai 

Văn C   m  ết tr  tiền. B c tức việ  M   Văn C    n  tr  tiền, Trần Văn  1 

 ùn  t     n  v o vùn  mặt M   Văn C  Huỳn  Văn G  ến thấ  n n   n n ăn  

Trần Hồng P, Danh Thị D và Trần Thị Hồng L2 biết việc Trần Văn  1   n  M   

Văn C n n     ến c  cãi v i Trần Văn  1 v  D  n    u Q   rần Hồng P nhiều 

lần rủ Trần Văn  1 r  n o     n  n  u t     ợc Huỳn  Văn G   n n ăn n n r  

về. S u     Trần Hồng P tiếp tục rủ Trần Văn  1   n  n  u thì Huỳn  Văn G 

cùng v   Đặng Hoàng C1 và Trần Cà L3 nhiều lần   n n ăn   ron       rần 

Hồng P, Danh Thị D và Trần Thị Hồng L2 c   ã  t   D  n    u Q  ứng ở trong 

nhà lấy vòi xịt n  c về phía nhữn  n  ờ  n      cho họ ra về n  n     n  

  ợc. Trần Thật T1 (con ruột của Trần Văn  1 v  D  n    u Q)      m về thấy 

nhiều n  ờ    n   ã  n  u n n  ọ    ện tho i cho Trần Văn  2 (em ruột Trần 

Văn  1)  ến  Cùn          D  n    ị L4 (chị ruột D  n    u Q)  ũn   ến và 

cùng D  n    u Q mở cổn  r o    r     cãi v i Danh Thị D và Trần Thị Hồng 

L2 t i khu v c lộ d   tr  c nhà. Một     s u  D  n    u Q  D  n    ị L4 nhào 

 ến giằn   o   n  n  u v i Danh Thị D và Trần Thị Hồng L2. Lúc này, Trần 

Thật T1     ến chỗ D  n    u Q thì Trần Hồng P nhào t i câu vật v i Trần 

Thật T1. Trần Văn  1 từ tron  n      r   M   Văn C  ầm thanh kim lo i (thanh 

kim lo i d ng  ng tròn dùng làm chéo bắt giàn giáo) ch    ến   n  về    ng 

Trần Văn  1 n  n     n  tr n    rần Văn  1 bỏ ch y vào nhà, thanh kim lo i 

bị gãy, Trần Văn  2 nhào t i giằng co giành thanh kim lo i v   M   Văn C      

này, Trần Hồng T (L), là anh ruột của Trần Hồn  P    n   ứng gần     t ấy 

Trần Hồng P và Trần Thật T1   n    n  n  u n n       ến  ùn     n   p vào 

n  ời Trần Thật T1 làm cho Trần Thật T1 ngã xu ng lộ, tiếp tục nhào t i dùng 

   n    tr n  v o vùn   ầu của Trần Thật T1, tiếp t eo  ùn     n   p, Trần Cà 

L4  ùn   o n gỗ   n  v o n  ời Trần Thật T1 xong thì bị Trần Văn  2 dùng 

thanh kim lo     n  v o n  ời nên Trần Cà L4 bỏ ch   v     n  t  m       n  

nhau nữ   S u       nh Trần Thật T1, Trần Hồng T quay ngang thấy Trần Văn 

T2   n   ầm hai thanh kim lo i nên giằng co và giật   ợc một  o n, Trần Hồng 

T và Trần Văn  2  ùn   o n kim lo     n  n  u  M   Văn C  ũn   ầm  o n 

kim lo      cùng v i Trần Hồng T   n  n  u v i Trần Văn T2. Lúc này, Trần 

Văn  1 từ trong nhà ch y ra thì bị Trần Hồng T  ùn   o n kim lo   (    ặc 

   m d ng  ng tròn, dài kho n  01m v    ờn   ín  02 m)   n  về phía Trần 

Văn  1, Trần Văn  1     t   tr     n  ỡ và bị Trần Hồn      n  tr n  v o mu 
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bàn tay trái gây t   n  tí    s u    Trần Văn  1 và Trần Hồng T nhào t i câu 

vật n  u  M   Văn C qu   n  n  t ấy Trần Hồng T và Trần Văn  1   n    u 

vật nên dùng thanh kim lo   (    ặ     m d ng  ng tròn, dài kho ng 01m và 

  ờn   ín  02 m)   n  một     tr n  v o vùn   ầu Trần Văn  1     t   n  

tí    M   Văn C vun   o n kim lo     n  ịn    n  t ếp thì bị Huỳn  Văn G nhào 

 ến n ăn   i. Lúc này, Trần Hồng P nhặt   ợc một  o n cây gỗ (    ặ     m là 

lo i cây tràm khô, cứn       ờng kính 03cm và chiều dài kho ng 70cm) nhìn 

thấy Trần Hồng T và Trần Văn  1   n    u vật n n n  o  ến dùng cây gỗ   n  

một     v o n  ời Trần Văn  1 thì Trần Văn  1 và Trần Hồng T ngã xu ng 

sông, Trần Hồng P tiếp tục nhào t i dùng cây gỗ   n  v o n  ời Trần Văn  1. 

S u      rần Văn  1 và Trần Hồng T tiếp tục câu vật    i sông và Trần Văn  1 

bị Trần Hồng T cắn vào bắp tay ph       D  n    ọc G1 (là vợ Trần Hồng T) 

 ến thấy Trần Văn  1 và Trần Hồn      n    u vật n n  ến   n n ăn   éo  rần 

Hồng T và Trần Văn  1 ra thì s  việ    n  n  u  ết thúc. 

Sau khi x y ra s  việc, Trần Văn  1, Danh Thị D  ến Bệnh viện   ều trị 

và có yêu cầu xử lý hình s    i v i nhữn  n  ờ   ã     t   n  tí    

B n kết luận    m  ịnh pháp y về t   n  tí   s  103/TgT ngày 09/6/2020 

của Trung tâm Pháp y t nh B c Liêu kết luận Tỷ lệ tổn t   n     t    o t   n  

tích gây nên hiện t i của Trần Văn  1 là 12%.  

      n  n   n  s  s  t ẩm s : 02/2022/HS-ST ngày 16 tháng 02 năm 

2022  ủ       n n  n   n  u ện Vĩn   ợ   t n         u qu ết  ịn :  

Tuyên b  các bị cáo Trần Hồng P, Trần Hồng T (L) v  M   Văn C, ph m 

tộ  “C        t   n  tí  ”  

 Căn  ứ v o    m     o n 2 Đ ều 134;    m b, s kho n 1, kho n 2 Đ ều 

51  Đ ều 54 Bộ luật Hình s .  

Xử ph t bị cáo Trần Hồng P 01 (một) năm 06 (s u) t  n  tù    ời h n 

chấp hành hình ph t tù   ợc tính k  từ ngày bắt bị   o    t     n   n  

Xử ph t bị cáo Trần Hồng T (L) 01 (một) năm 06 (s u) t  n  tù    ời h n 

chấp hành hình ph t tù   ợc tính k  từ ngày bắt bị   o    t     n   n  

Xử ph t bị   o M   Văn C 01 (một) năm 06 (s u) t  n  tù    ời h n chấp 

hành hình ph t tù   ợc tính k  từ n    16 t  n  01 năm 2022  

Về trách nhiệm dân s : Căn  ứ v o     Đ ều 584, 585, 586, 587, 590 Bộ 

luật Dân s . 

Buộc các bị cáo Trần Hồng P, Trần Hồn    ( ) v  M   Văn C    n   i 

tiếp tục bồ  t  ờng thiệt h i về sức khỏe cho ông Trần Văn L1 s  tiền 

10 506 940  ồng; mỗi bị   o    n  ĩ  vụ bồ  t  ờng cho ông Trần Văn  1 s  

tiền 3 502 314  ồng.  

  o   r     n  n   n tu  n về  ã  suất t     n   n  xử    vật   ứn , án phí 

v  qu ền    n    o t eo qu   ịn  p  p  uật  

Sau khi xét xử s  t ẩm, ngày 28/02/2022, các bị cáo Trần Hồng Ph và Trần 

Hồng T    n    o x n   ợ    ởng án treo.   

Đ i diện Viện ki m sát nhân dân t nh B c Liêu phát bi u qu n    m:  

Về t  tụn : Xét   n    n    o  ủa các bị cáo còn trong thời h n luật  ịnh 

nên cấp phúc thẩm chấp nhận v      r  xét xử là hợp lệ.  
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Về nội dung: Căn  ứ vào lời khai bị cáo Trần Hồng Ph, Trần Hồng T t i 

phiên tòa phúc thẩm cùng các chứng cứ khác có trong hồ s  vụ  n     ăn  ứ xác 

 ịnh: Ngày 16/5/2020 các bị cáo Trần Hồng T, Mai Văn C  ã  ùn  t  n    m 

lo i và bị cáo Trần Hồng P dùng cây gỗ là hung khí nguy hi m   n       t   n  

tích cho bị h i Trần Văn  1 v i tỷ lệ 12%  Do       n  n s  t ẩm xử ph t các bị 

cáo Trần Hồng P, Trần Hồng T và bị   o M   Văn C về tộ  “C        t   n  

tí  ” t eo qu   ịnh t      m     o n 2 Đ ều 134 Bộ luật Hình s         ăn  ứ, 

  n  n  ờ     n  tội. Giai  o n phúc thẩm các bị cáo  ã nộp khắc phục cho bị 

h i s  tiền 10 506 940  ồng theo quyết  ịnh của b n  n s  t ẩm. Do      ề nghị 

Hộ   ồng xét xử áp dụng    m b kho n 1 Đ ều 355;    m c kho n 1, kho n 3 

Đ ều 357 Bộ luật T  tụng hình s , chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần 

Hồng P và Trần Hồng T; Sử   n s  t ẩm, gi m hình ph t cho bị cáo P, bị cáo T 

và bị   o    n     n    o M   Văn C mỗi bị cáo từ 03  ến 06 tháng tù. 
 

NHẬ   ỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 r n    sở nội dung vụ  n   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ  n  ã   ợc 

tranh tụng t i phiên tòa, Hộ   ồng xét xử nhận  ịn  n   s u: 

[1] T i phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Trần Hồng P và Trần Hồng T thừa 

nhận toàn bộ hành vi ph m tội; Lời khai của bị cáo t i phiên tòa phúc thẩm phù 

hợp v i lời khai của các bị cáo, bị h i tron  qu  tr n    ều tra và phù hợp v i các 

chứng cứ khác có trong hồ s  vụ án nên Hộ   ồng xét xử     ủ  ăn  ứ x    ịnh: 

Xuất phát từ việc xô xát giữa nhữn  n  ờ  p í    n       n  bị h i Trần Văn L1 

và p í    n       n       ị cáo P, T nên vào kho ng 15 giờ ngày 16/5/2020 t i 

khu v   p í  tr  c của nhà ông Trần Văn  1 thuộc ấp P 2, xã L, huyện V, t nh 

B c Liêu; các bị cáo Trần Hồn     M   Văn C  ã  ùn  t  n    m  o i và bị cáo 

Trần Hồng P dùng cây gỗ là hung khí nguy hi m   n ,     t   n  tí   cho bị 

h i Trần Văn  1  Qu     m  ịnh, bị h i Trần Văn   ợng bị tổn t   n     t   

v i tỷ lệ 12%. 

[2] Xét thấy, các bị cáo Trần Hồng P, Trần Hồng T và Mai Văn C  ã  ùn  

c      n  v      t   n  tí     o  ị h i  Do          ị cáo ph i chịu trách nhiệm 

hình s  chung v i tỷ lệ tổn t   n     t   của bị h i là 12% n    ấp s  t ẩm quy 

kết   i v i các bị cáo. Hành vi nêu trên của các bị cáo Trần Hồng P, Trần Hồng 

T v  M   Văn C  ủ yếu t  cấu thành tội “ ố     y    ơ    í  ” v i tình tiết 

 ịn    un  tăn  nặng trách nhiệm hình s  “G y    ơ    í     ặc tổn h i sức 

khỏe c      ời khác mà tỷ l  tổ     ơ    ơ     từ 11% đế  30%          ộc 

mộ   r         r ờng hợp...” theo qu   ịnh t      m     o n 2 Đ ều 134 Bộ luật 

Hình s . Do       n án s  t ẩm của Tòa án nhân dân huyện Vĩn   ợi, t nh B c 

   u  ã xét xử các bị cáo về tội danh    ều luật trên        ăn  ứ    n  n  ời, 

  n  tộ     n  qu   ịnh pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo xin   ởng án treo của các bị cáo Trần Hồng P và Trần 

Hồng T, Hộ   ồng xét xử thấy rằng: Ch  vì mâu thuẩn nhỏ trong cuộc s ng mà 

các bị   o  ã  ùn   un    í n u     m    n   ị h       t   n  tí    Đ ều này 

th  hiện các bị   o           t ức t t trong việc tuân theo pháp luật và các quy 

tắc của cuộc s n   Do       i v i hành vi ph m tội của các bị cáo cần ph     ợc 
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xử lý nghiêm, cách ly các bị cáo ra khỏ   ời s ng xã hội một thời gian nhất  ịnh 

n     n  n s  t ẩm  ã tu  n  C  n   t ế m i có th  giáo dục các bị cáo biết tôn 

trọng pháp luật  ũn  n     m b o công tác phòng ngừ  v   ấu tranh ch ng tội 

ph m. Do     Hộ   ồng xét xử    n      ăn cứ chấp nhận    n    o x n   ợc 

  ởng án treo của bị cáo Trần Hồng Phong và bị cáo Trần Hồng Trinh.  

[4] Tuy nhiên, trong gia   o n chuẩn bị xét xử phúc thẩm, các bị   o  ã 

bồ  t  ờng toàn bộ phần trách nhiệm dân s  cho bị h i, v i tổng s  tiền là 

10 506 940  ồng. Do     Hộ   ồng xét xử cần xem xét gi m nhẹ một phần hình 

ph t cho các bị   o    các bị cáo thấ    ợc s  khoan hồng của pháp luật mà yên 

tâm c i t o, trở thành một n  ời công dân có ích cho xã hội. 

[5] Đ i v i bị   o M   Văn C mặc dù bị   o    n     n    o n  n  xét 

thấy tính chất, mứ   ộ hành vi ph m tội của bị cáo và bị cáo P, bị cáo T là ngang 

nhau. Vì vậ        m b o tính công bằn     n  m n    n  p  p  uật, Hộ   ồng 

xét xử quyết  ịnh gi m nhẹ một phần hình ph t cho bị cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân s : Bị h i Trần Văn  1   ợc nhận s  tiền 

10.506.940  ồng do các bị cáo nộp khắc phục t i Chi cục thi hành án dân s  

huyện Vĩn   ợi, t nh B c Liêu. 

[7] Xét  ề nghị củ    i diện Viện ki m sát nhân dân t nh B c Liêu về việc 

sửa b n  n s  t ẩm        ăn  ứ,   ợc chấp nhận. 

[8] Về án phí: Các bị cáo Trần Hồng P, Trần Hồng T    n    o   ợc 

chấp nhận nên không ph i chịu án phí hình s  phúc thẩm. Án phí dân s  s  t ẩm: 

Sau khi xét xử s  t ẩm các bị   o  ã nộp khắc phục thiệt h i toàn bộ s  tiền 

10.506.940  ồng. Do     các bị cáo Trần Hồng P, Trần Hồn    v  M   Văn C 

không ph i chịu án phí dân s  s  t ẩm có giá ng ch. 

[9] Các phần Quyết  ịnh khác của B n án hình s  s  t ẩm s : 

02/2022/HS-ST ngày 16 tháng 02 năm 2022  ủa Tòa án nhân dân huyện Vĩn  

Lợi, t nh B c Liêu không bị kháng cáo, kháng nghị  ã có hiệu l c pháp luật k  

từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng nghị.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH: 
 

1  Căn  ứ    m b kho n 1 Đ ều 355;    m c kho n 1, kho n 3 Đ ều 357 

Bộ luật T  tụng hình s . Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Hồng P, Trần 

Hồng T; Sửa một phần B n án hình s  s  t ẩm s : 02/2022/HS-ST ngày 16 

tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Vĩn   ợi, t nh B c Liêu về hình 

ph t   i v i các bị cáo Trần Hồng P, Trần Hồng T và bị   o M   Văn C.  

2. Tuyên b  các bị cáo Trần Hồng P, Trần Hồng T (L) và bị   o M   Văn 

C, ph m tội “ ố     y    ơ    í  ”. 

3. Áp dụng    m     o n 2 Đ ều 134;    m b, s kho n 1, kho n 2 Đ ều 51, 

kho n 1 Đ ều 54 Bộ luật Hình s .  

- Xử ph t bị cáo Trần Hồng P 01 (một) năm tù    ời    m chấp hành hình 

ph t tù   ợc tính k  từ ngày bắt bị   o    t     n   n  

- Xử ph t bị cáo Trần Hồng T (L) 01 (một) năm tù    ời  i m chấp hành 

hình ph t tù   ợc tính k  từ ngày bắt bị   o    t     n   n  
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- Xử ph t bị   o M   Văn C 01 (một) năm    ời    m chấp hành hình 

ph t tù   ợc tính k  từ n    16 t  n  01 năm 2022  

4. Về trách nhiệm dân s : Bị h i Trần Văn  1   ợc nhận s  tiền 

10.506.940  ồng do các bị cáo nộp khắc phục t i Chi cục Thi hành án dân s  

huyện Vĩn   ợi, t nh B c Liêu. 

(Số tiề  đ ợc quản lý theo các biên lai thu tiền số 0000891; 0000892 

ngày 11/5/2022 và số 0000539 ngày 12/5/2022 c a Chi cục thi hành án dân sự 

huy n Vĩnh Lợi, t nh B c Liêu). 

5. Về án phí: Các bị cáo không ph i nộp án phí hình s  phúc thẩm và án 

phí dân s  s  t ẩm có giá ng ch.  

6. Các phần Quyết  ịnh khác của B n án hình s  s  t ẩm không bị kháng 

cáo, kháng nghị  ã có hiệu l c pháp luật k  từ ngày hết thời h n kháng cáo, 

kháng nghị. 

B n án phúc thẩm có hiệu l c pháp luật k  từ ngày tuyên án. 
 

Nơ    ận:              TM. H    ỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND t nh B c Liêu (02 b n);                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Phòng hồ s  C n   n t n  B c Liêu (01 b n); 

- VKSND H. Vĩn   ợi (01 b n); 

- TAND H. Vĩn   ợi (04 b n);                                                                               

- CQĐ  H  Vĩn   ợi (01 b n); 

- Chi cục THADS H. Vĩn   ợi (01 b n); 

- Sở T  p  p t nh B c Liêu (01 b n);  

- Bị cáo (02 b n);    

- Bị h i (01 b n);                                                                                   

-   u: HS   HS   HC P                                                          Trần Quang Khang      

 

 


